
TT Đơn vị Vị trí tuyển dụng
Chỉ tiêu tuyển 

dụng
Yêu cầu về trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo

TỔNG CỘNG (I+II) 41

I CẤP TỈNH 31

1 SỞ CÔNG THƯƠNG

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Công nghệ thông tin 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và 

mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Tin học ứng dụng

Phòng Quản lý thương mại
Quản lý về Xuất nhập khẩu - hợp tác 

quốc tế
1

Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Khoa học quản 

lý, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - 

Ngân hàng

Phòng Quản lý công nghiệp Quản lý công nghiệp 1

Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật công 

nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ 

thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa học vật liệu, Công nghệ sợi, dệt; 

Công nghệ may, Công nghệ da dày, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ 

chế biến lâm sản, Công nghệ chế biến thủy sản

2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn phòng
Quản trị văn phòng, Công nghệ thông 

tin, nhân viên kỹ thuật
2 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Công nghệ thông tin

3 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thanh tra Thanh tra 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kinh tế vận tải, Cơ khí ô tô  

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái
Công nghệ thông tin 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Công nghệ thông tin

4

Phòng Kế hoạch - Tài chính Quản lý tài chính, kế toán 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Kinh tế phát triển

5 SỞ NGOẠI VỤ

Văn phòng Sở Công nghệ thông tin 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Công nghệ thông tin

Phòng Hợp tác quốc tế Phiên dịch (tiếng Anh) 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Ngôn ngữ tiếng Anh

6

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Quản lý thông tin đối ngoại 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Luật; Quan hệ quốc tế; Báo chí; Truyền thông quốc tế

7 SỞ TƯ PHÁP

Văn phòng Sở Công nghệ thông tin 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Công nghệ thông tin

8 SỞ XÂY DỰNG

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc Quản lý kiến trúc - quy hoạch 2 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Kiến trúc

Phòng Quản lý hoạt động xây dựng Quản lý chất lượng công trình 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

9 SỞ Y TẾ

Phụ lục
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Phòng Thanh tra Thanh tra viên 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Y 

10 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Quản lý Quy hoạch - Kế hoạch - Đối 

ngoại
1

Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, 

Thương mại quốc tế

Quản lý Quy hoạch - Kế hoạch 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tài 

chính Ngân hàng

11 SỞ TÀI CHÍNH

Phòng Giá công sản
Quản lý giá và thẩm định giá; Quản lý 

công sản
1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh

12

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành Quản lý Sở hữu trí tuệ 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Cơ khí chế tạo máy, vật lý, bảo quản chế 

biến nông sản, hoá thực phẩm

Phòng Quản lý khoa học Quản lý Khoa học 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử, Công 

nghệ vật liệu, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

13

Phòng Thống kê đất đai - Đo đạc bản đồ và 

Viễn thám 
Quản lý về đo đạc và bản đồ, viễn thám 1

Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Trắc địa bản đồ, Đo đạc bản đồ, Quản lý 

đất đai.

Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ 

môi trường 
Quản lý phí bảo vệ môi trường 1

Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường, Công 

nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật môi 

trường.

14 THANH TRA TỈNH

Phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra kinh tế xã hội 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán

Phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra kinh tế xã hội 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán

15

Văn phòng Công nghệ thông tin 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Công nghệ thông tin

Quản lý Quy hoạch và Xây dựng Quản lý Quy hoạch 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch

Quản lý Đầu tư Quản lý Đầu tư 2 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Kinh tế

Quản lý Tài nguyên và Môi trường Quản lý môi trường 2 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành: Môi trường

II CẤP HUYỆN 10

1 HUYỆN KỲ ANH

Phòng Kinh tế - Hạ tầng Quản lý giao thông vận tải 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Phòng Y tế
Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình; 

Quản lý bảo hiểm y tế
1

Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Y đa khoa, y học cổ truyển, dược học, 

điều dưỡng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng Quản lý về Khoa học công nghệ 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật kinh tế, Kinh tế, Quản trị kinh 

doanh, Kinh doanh thương mại, Luật Quốc tế

2 HUYỆN CẨM XUYÊN

Phòng Y tế  Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Y khoa, Dược học, Dịch vụ y tế, Điều 

dưỡng

3 HUYỆN THẠCH HÀ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Quản lý nghiệp vụ y 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Y đa khoa, dược học

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 1
Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Y đa khoa, dược học, công nghệ thực 

phẩm

4 HUYỆN HƯƠNG SƠN

Phòng Y tế Quản lý dược, mỹ phẩm 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Dược học

5 HUYỆN NGHI XUÂN

Phòng Tài nguyên & Môi trường Quản lý đất đai 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Quản lý đất đai

Phòng Y tế Quản lý nghiệp vụ y 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Y đa khoa, dược học

6 HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Phòng Tài chính - kế hoạch Quản lý Tài chính - Ngân sách 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán

SỞ NỘI VỤ

Phòng Y tế


